
CUÏC THOÁNG KEÂ TAÂY NINH

Tháng 12 

so với 

tháng 

trước

 Năm 

2012  so 

với năm 

2011 

A B 1 2 3 4 5

I. DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

A. DÂN SỐ

1. Dân số trung bình Người 1.090.140 1.080.738 100,87

Phân theo giới tính 

             Nam " 539.358 535.450 100,73

             Nữ " 550.782 545.288 101,01

Phân theo thành thị nông thôn

           Thành thị " 171.079 169.062 101,19

            Nông thôn " 919.061 911.676 100,81

2. Tỷ lệ sinh %o 16,30 15,50

3. Tỷ lệ chết %o 6,20 7,00

4. Tỷ lệ tăng tự nhiên %o 10,10 8,50

5. Mức tăng, giảm tỷ lệ sinh %o 0,80 -0,60

B. LAO ĐỘNG

1. Lao động đang làm việc trong các 

ngành kinh tế Người 677.100 641.132 105,61

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản " 356.586 342.364 104,15

Công nghiệp và xây dựng " 146.721 139.430 105,23

Dịch vụ " 173.793 159.338 109,07

2. Lao động khu vực Nhà nước Người 37.380 36.783 101,62

   Trong đó: Trung ương quản lý " 10.283 9.892 103,95

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản " 7.031 6.933 101,41

   Trong đó: Trung ương quản lý " 5.726 5.432 105,41

Công nghiệp và xây dựng " 2.778 3.005 92,45

   Trong đó: Trung ương quản lý " 1.337 1.321 101,21

Năm 

2011

ƢỚC TÍNH SỐ LIỆU KTXH THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2012

Đơn vị 

tính
Chỉ tiêu

 So sánh (%)  

 Ƣớc TH 

tháng 

12/2012 

Ƣớc năm  

2012
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Dịch vụ " 27.571 26.845 102,70

   Trong đó: Trung ương quản lý " 3.220 3.139 102,58

3. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu 

vực thành thị % 1,98 1,87

II. CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá hiện 

hành) Tr đồng 46.628.233 42.300.462 110,23

1.1. Phân theo khu vực kinh tế 

Nhà nước " 9.018.544 8.971.176 100,53

       Trung ương quản lý " 4.725.940 4.775.006 98,97

       Địa phương quản lý " 4.292.604 4.196.170 102,30

Ngoài nhà nước " 30.245.075 27.405.507 110,36

Đầu tư nước ngoài " 7.286.879 5.839.793 124,78

Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ " 77.735 83.986 92,56

1.2. Phân theo ngành kinh tế

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản " 16.999.323 18.459.397 92,09

        Nông  nghiệp " 16.614.177 18.103.833 91,77

        Lâm nghiệp " 283.556 255.574 110,95

       Thuỷ sản " 101.590 99.990 101,60

Công nghiệp và xây dựng " 13.503.851 10.710.604 126,08

         Công nghiệp " 11.822.066 9.409.628 125,64

         Xây dựng " 1.681.785 1.300.976 129,27

Dịch vụ " 16.047.324 13.046.475 123,00

Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ " 77.735 83.986 92,56

2. Cơ cấu GDP (giá hiện hành) % 100,00       100,00       

2.1. Phân theo khu vực kinh tế 

Nhà nước " 19,34         21,21         
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Ngoài nhà nước " 64,86         64,79         

Đầu tư nước ngoài " 15,63         13,80         

Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ " 0,17           0,20           

2.2. Phân theo ngành kinh tế

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản " 36,46         43,64         

Công nghiệp và xây dựng " 28,96         25,32         

Dịch vụ " 34,41         30,84         

Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ " 0,17           0,20           

3. Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so 

sánh 1994) Tr đồng 16.607.158 14.790.319 112,28

3.1. Phân theo khu vực kinh tế 

Nhà nước " 3.969.961 3.552.785 111,74

       Trung ương quản lý " 1.933.031 1.829.468 105,66

       Địa phương quản lý " 2.036.930 1.723.317 118,20

Ngoài nhà nước " 9.874.776 8.670.573 113,89

Đầu tư nước ngoài " 2.716.162 2.516.517 107,93

Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ " 46.259 50.444 91,70

3.2. Phân theo ngành kinh tế

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản " 3.879.766 3.676.879 105,52

        Nông  nghiệp " 3.708.897 3.507.360 105,75

        Lâm nghiệp " 107.293 108.053 99,30

        Thuỷ sản " 63.576 61.466 103,43

Công nghiệp và xây dựng " 5.432.748 4.693.528 115,75

         Công nghiệp " 4.728.886 4.106.882 115,15

         Xây dựng " 703.862 586.646 119,98

Dịch vụ " 7.248.386 6.369.467 113,80

Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ " 46.259 50.444 91,70
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4. Cơ cấu GDP (giá so sánh 1994) % 100,00       100,00       

4.1. Phân theo khu vực kinh tế 

Nhà nước " 23,90         24,02         

Ngoài nhà nước " 59,46         58,63         

Đầu tư nước ngoài " 16,36         17,01         

Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ " 0,28           0,34           

4.2. Phân theo ngành kinh tế

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản " 23,36         24,86         

Công nghiệp và xây dựng " 32,71         31,73         

Dịch vụ " 43,65         43,07         

Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ " 0,28           0,34           

5.  GDP bình quân đầu ngƣời (giá hiện 

hành) Tr đồng 42,77         39,14         109,28

6.  Tổng thu ngân sách Tr đồng 8.253.215 7.642.405 107,99

Tr. đó: Thu ngân sách trên địa bàn  Tr đồng 586.251 4.573.100 4.166.691 109,75

      Trong đó:   Thu nội địa " 399.112 3.140.000 2.850.245 110,17

Một số nguồn thu chính

           -Thu từ DNNN " 155.266 788.800 647.214 121,88

           -Thu từ DN có vốn ĐTNN " 15.068 155.800 226.863 68,68

           -Thu từ CTN ngoài QD " 187.734 1.165.750 960.777 121,33

           -Thu thuế thu nhập cá nhân " 20.111 310.650 293.672 105,78

           -Lệ phí trước bạ " 16.762 146.500 167.808 87,30

           -Thuế bảo vệ môi trường " 11.300 173.800 209.338 83,02

           -Thu từ hoạt động XSKT " 62.579 900.000 769.997 116,88

7. Tổng chi ngân sách Tr đồng 8.134.769 6.947.691 117,09

Tr. đó: Chi NSĐP ( không kể chi chuyển 

nguồn, chi bổ sung, chi tạm ứng, chi nộp 

NS cấp trên ) Tr đồng 1.545.849 5.666.186 4.458.887 127,08
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Tr. đó: Chi đầu tư phát triển " 410.776 1.068.274 830.632 128,61

           Chi thường xuyên " 875.353 3.392.981 2.404.400 141,12

           Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT " 306.114 1.044.036 835.031 125,03

III.  NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

A. NÔNG NGHIỆP

1- D.tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2011-

2012 (đến 15/12) Ha 15.814 114,21

Một số cây trồng chủ yếu

                   +  Lúa Ha 7.024 157,95

                   +  Bắp " 212 60,92

                   +  Mì " 5.494 95,25

                   +  Mía " 251 89,96

                   +  Đậu phộng " 566 78,83

                   +  Rau đậu các loại " 2.150 103,56

2- Thu hoạch vụ Mùa Ha 52.553 88,96

Một số cây chủ yếu

                   +  Lúa Ha 42.563 86,99

                   +  Bắp " 971 104,63

                   +  Đậu phộng " 1.699 89,00

                   +  Rau đậu các loại " 6.953 101,56

Thu hoạch cây trồng vụ trước

                   +  Mì  " 18.392 103,04

                   +  Mía " 4.521 93,47

3. Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá 

hiện hành) Tr đồng 30.363.103 33.125.353 91,66

4. Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so 

sánh 1994) Tr đồng 6.178.637 5.849.350 105,63
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5. Diện tích gieo trồng cây lƣơng thực 

có hạt Ha 160.530 160.717 99,88

       Lúa " 155.379 155.541 99,90

       Ngô " 5.151 5.176 99,52

6. Năng suất cây lƣơng thực có hạt Tạ/ha

       Lúa " 49,95 49,02 101,90

       Ngô " 50,99 50,41 101,15

7.  Sản lƣợng cây lƣơng thực có hạt Tấn 802.384 788.568 101,75

       Lúa " 776.117 762.475 101,79

       Ngô " 26.267 26.093 100,67

8.  Sản lƣợng cây lƣơng thực có hạt BQ 

đầu ngƣời
Kg

736,04 729,66 100,87

9.  Diện tích trồng lúa Ha 155.379 155.541 99,90

       Đông xuân " 47.603 45.833 103,86

       Hè thu " 51.327 52.914 97,00

       Mùa " 56.449 56.794 99,39

10.  Năng suất lúa cả năm Tạ/ha 49,95 49,02 101,90

       Đông xuân " 53,75 53,37 100,71

       Hè thu " 48,56 47,83 101,53

       Mùa " 48,01 46,61 103,00

11.   Sản lƣợng lúa cả năm Tấn 776.117 762.475 101,79

       Đông xuân " 255.868 244.621 104,60

       Hè thu " 249.253 253.114 98,47

       Mùa " 270.996 264.740 102,36

12. Diện tích gieo trồng một số cây chất 

bột lấy củ  Ha

       Khoai lang " 286 481 59,46

       Sắn " 45.390 45.720 99,28
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13.  Năng suất một số cây chất bột lấy 

củ Tạ/ha

       Khoai lang Tạï/ ha 98,74 99,54 99,20

       Sắn " 290,29 290,00 100,10

14. Sản lƣợng  một số cây chất bột lấy 

củ Tấn

       Khoai lang " 2.824 4.788 58,98

       Sắn " 1.317.629 1.325.880 99,38

15. Diện tích một số cây công nghiệp 

hàng năm Ha

          Mía " 23.598 23.869 98,86

          Lạc " 9.361 12.031 77,81

          Thuốc lá " 2.933 3.340 87,81

16.  Năng suất một số cây công nghiệp 

hàng năm Tạ/ha

          Mía " 738,24 715,96 103,11

          Lạc " 31,41 28,85 108,87

          Thuốc lá " 21,50 20,40 105,39

17. Sản lƣợng  một số cây công nghiệp 

hàng năm Tấn

          Mía " 1.742.106 1.708.925 101,94

          Lạc " 29.399 34.707 84,71

          Thuốc lá " 6.306 6.813 92,56

18. Diện tích một số cây công nghiệp 

lâu năm Ha

          Cao su " 93.346 81.509 114,52

          Hồ tiêu " 351 349 100,57

          Điều " 1.861 2.297 81,02

19. Năng suất một số cây công nghiệp 

lâu năm Tạ/ha

          Cao su " 21,45 21,45 100,00
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          Hồ tiêu " 26,75 26,42 101,25

          Điều " 16,15 15,81 102,15

20. Sản lƣợng một số cây công nghiệp 

lâu năm Tấn

          Cao su " 154.337 134.405 114,83

          Hồ tiêu " 888 864 102,78

          Điều " 3.004 3.601 83,42

21. Số lƣợng gia súc (tại thời điểm 1/10) Con

        Trâu " 27.217 29.283 92,94

         Bò " 110.697 125.860 87,95

         Lợn " 212.670 210.783 100,90

22. Số lƣợng gia cầm (tại thời điểm 

1/10) Nghìn con 4.227 3.819 110,69

B. LÂM NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất lâm nghiệp (giá hiện 

hành) Tr đồng 375.977 339.011 110,90

2. Giá trị sản xuất lâm nghiệp (giá so 

sánh 1994) Tr đồng 155.092 156.002 99,42

3. Kết quả hoạt động lâm nghiệp

      Sản lượng gỗ khai thác M
3

79.704 72.596 109,79

      Diện tích rừng trồng tập trung Ha 1.026 1.556 65,94

      Diện tích rừng được khoanh nuôi Ha 6.853 10.210 67,12

      Diện tích rừng được chăm sóc Ha 2.933 2.290 128,08

      Số cây trồng phân tán 1000 cây 2.648 2.960 89,46

4. Thiệt hại về rừng

Diện tích rừng bị thiệt hại Ha 12,27 28,21 43,50

   Chia ra: Diện tích rừng bị cháy " 1,03 0,26 396,15

                Diện tích rừng bị chặt phá " 11,24 27,95 40,21
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Giá trị thiệt hại Tr đồng 519 374 138,77

C. THUỶ SẢN

1. Giá trị sản xuất thuỷ sản (giá hiện 

hành) Tr đồng 310.983 304.847 102,01

2. Giá trị sản xuất thuỷ sản (giá so sánh 

1994) Tr đồng 124.010 118.072 105,03

3. Sản lƣợng thuỷ sản đánh bắt Tấn 3.207 3.131 102,43

        Cá " 3.091 3.015 102,52

        Tôm " 6,0 6,0 100,00

        Thuỷ sản khác " 110 110 100,00

4. Sản lƣợng thuỷ sản nuôi trồng Tấn 10.610 9.971 106,40

        Cá " 10.420 9.806 106,26

        Tôm " 0,5 0,9 55,56

        Thuỷ sản khác " 189 164 115,24

IV. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp % 130,27 112,63

Chia theo ngành công nghiệp cấp 1

    B. Khai khoáng " 98,53 109,39

    C. Công nghiệp chế biến, chế tạo " 130,76 112,74

    D. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hòa không 

khí " 168,62 124,56

    E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải 101,31 103,76

2. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện 

hành) Tr đồng 4.718.963 43.363.006 34.305.936 109,02 126,40

Nhà nước " 526.594 5.082.058 4.603.527 114,68 110,39

       Trung ương quản lý " 450.580 4.330.856 3.923.482 117,04 110,38

       Địa phương quản lý " 76.014 751.202 680.045 102,44 110,46
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Ngoài nhà nước " 2.503.214 21.870.204 16.102.159 110,26 135,82

Đầu tư nước ngoài " 1.689.155 16.410.744 13.600.250 105,64 120,67

Trong đó: Các khu, cụm công nghiệp " 942.595 10.116.367 10.691.763 105,11 94,62

3. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so 

sánh 1994) Tr đồng 1.333.212 11.965.475 10.323.965 110,70 115,90

3.1. Phân theo khu vực kinh tế 

Nhà nước " 202.558 2.022.718 1.887.748 124,26 107,15

       Trung ương quản lý " 169.640 1.757.132 1.649.859 132,41 106,50

       Địa phương quản lý " 32.918 265.586 237.889 94,35 111,64

Ngoài nhà nước " 675.236 5.487.104 4.314.252 108,71 127,19

Đầu tư nước ngoài " 455.418 4.455.653 4.121.965 108,40 108,10

Trong đó: Các khu, cụm công nghiệp " 299.416 3.198.226 3.445.530 105,32 92,82

3.2. Phân theo ngành kinh tế (một số ngành SX chính)

   + SX lương thực thực phẩm và đồ uống Tr đồng 498.068 3.704.559 3.186.687 117,47 116,25

             Trong đó 3 nhà máy đường " 194.100 809.166 734.338 177,29 110,19

   + Dệt may " 187.327 1.810.254 1.339.866 102,89 135,11

   + Sơ chế da " 96.269 822.743 698.386 109,76 117,81

   + Chế biến gỗ " 19.797 180.544 175.974 104,82 102,60

   + Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic " 146.952 1.383.850 1.207.252 107,00 114,63

   + Sản xuất chất khoáng phi kim loại " 111.009 1.214.829 1.123.949 121,86 108,09

             Trong đó: nhà máy xi măng Fico " 73.746 881.029 935.205 128,37 94,21

   + Sản xuất sản phẩm từ kim loại " 91.745 867.189 817.197 96,85 106,12

   + SX giường tủ bàn ghế; CN chế biến, 

chế tạo khác " 68.195 684.249 527.031 113,15 129,83

   + SX điện, nước đá " 66.031 694.104 592.174 106,30 117,21

3. Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

   + Bột mì Ngàn tấn 95 882 789 102,30 111,88
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   + Muối ớt Tấn 94 887 1.027 113,25 86,37

   + Đường các loại Ngàn tấn 39 160 147 177,14 109,11

   + Giầy các loại Ngàn đôi 2.650 19.139 11.828 114,27 161,81

   + Quần áo các loại Ngàn cái 8.918 93.326 91.025 123,35 102,53

   + Võ, ruột xe các loại Ngàn cái 2.717 28.858 26.513 107,26 108,84

   + Gạch các loại Ngàn viên 62.394 630.833 682.579 103,16 92,42

   + Clanke Poolan Ngàn tấn 65 838 811 110,41 103,43

   + Xi măng Ngàn tấn 53 582 674 149,60 86,37

V. ĐẦU TƢ VÀ  XÂY DỰNG

1. Vốn đầu tƣ phát triển trên địa bàn Tr đồng 15.146.106 12.487.417 121,29

    Chia theo nguồn vốn  

Vốn Nhà nước Tr đồng 3.352.909 2.601.943 128,86

   Vốn ngân sách Nhà nước " 2.088.715 1.483.214 140,82

   Vốn trái phiếu Chính phủ " 112.250 118.384 94,82

   Vốn vay " 423.962 384.967 110,13

   Vốn tự có của các DN Nhà nước " 692.982 585.378 118,38

   Vốn khác " 35.000 30.000 116,67

Vốn ngoài Nhà nước Tr đồng 8.551.537 6.947.533 123,09

   Vốn của các tổ chức, doanh nghiệp " 2.756.890 2.686.720 102,61

   Vốn của các hộ gia đình " 5.794.647 4.260.813 136,00

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Tr đồng 3.241.660 2.937.941 110,34

    Chia theo khoản mục đầu tƣ

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tr đồng 11.639.758 9.453.476 123,13

Vốn đầu tư phát triển khác " 3.506.348 3.033.941 115,57

2. Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài
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   Dự án cấp giấy phép trong năm

            Số dự án Dự án 9 9 100,00

            Số vốn đầu tư 1000USD 27.000 482.780 5,59

   Dự án rút giấy phép trong năm

            Số dự án Dự án 11 8 137,50

            Số vốn đầu tư 1000USD 27.755 26.935 103,04

   Dự án bổ sung vốn trong năm

           Số dự án Dự án 13 13 100,00

           Số vốn đầu tư 1000USD 113.000 65.130 173,50

   Dự án điều chỉnh giảm vốn trong năm

           Số dự án Dự án _ _ _

           Số vốn đầu tư 1000USD _ _ _

3. Giá trị sản xuất xây dựng

    Theo giá hiện hành Tr đồng 6.873.465 5.280.311 130,17

Nhà nước " 193.390 170.854 113,19

       Trung ương quản lý " 149.917 143.647 104,36

       Địa phương quản lý " 43.473 27.207 159,79

Ngoài nhà nước " 6.675.052 5.104.546 130,77

Đầu tư nước ngoài " 5.023 4.911 102,28

    Theo giá so sánh  Tr đồng 2.772.891 2.311.636 119,95

Nhà nước " 79.491 75.698 105,01

       Trung ương quản lý " 60.314 62.681 96,22

       Địa phương quản lý " 19.177 13.017 147,32

Ngoài nhà nước " 2.691.349 2.233.763 120,48

Đầu tư nước ngoài " 2.051 2.175 94,30
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VI. VẬN TẢI - BƢU CHÍNH, VIỄN THÔNG

A. Vận tải 

    + Doanh thu vận tải, bốc xếp Tr đồng 169.841 1.773.126 1.531.885 105,35 115,75

       Tr.đó : - Vận tải hàng hóa " 124.760 1.165.390 1.042.991 106,48 111,74

                 - Vận tải hành khách " 43.362 587.226 459.918 102,32 127,68

    + Khối lượng vận chuyển hàng hoá 1000 tấn 892 9.971 9.299 101,28 107,23

           Đường bộ " 882 9.867 9.182 101,25 107,46

           Đường sông " 9 105 117 103,30 89,67

    + Luân chuyển hàng hoá 1000 tấn.km 64.167 691.610 652.523 101,91 105,99

           Đường bộ " 62.601 676.546 636.645 101,86 106,27

           Đường sông " 1.567 15.064 15.878 103,89 94,88

    + Khối lượng vận chuyển hành khách 1000 HK 1.087 14.336 13.485 100,29 106,31

           Đường bộ " 1.029 13.857 13.334 100,18 103,92

           Đường sông " 59 479 151 102,22 317,26

    + Luân chuyển hành khách 1000 HK.km 73.179 976.447 936.389 101,39 104,28

           Đường bộ " 73.139 975.937 936.141 101,39 104,25

           Đường sông " 40 510 248 102,41 205,75

B. Bƣu chính, viễn thông 

    1. Số thuê bao điện thoại phát triển mới Thuê bao 277.157 235.721 117,58

           Cố định " 2.035 3.404 59,78

           Di động " 275.122 232.317 118,43

    2. Số thuê bao điện thoại có đến 31/12 Thuê bao 1.624.387 1.459.822 111,27

           Cố định " 106.722 117.279 91,00

           Di động " 1.517.665 1.342.543 113,04

    3. Số thuê bao internet phát triển mới Thuê bao 9.403 5.482 171,52

    4. Số thuê bao internet có đến 31/12 Thuê bao 35.262 33.859 104,14
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    5. Doanh thu bưu chính, viễn thông Tr đồng 678.284 955.549 70,98

        + Doanh thu bưu chính " 14.034 12.717 110,35

        + Doanh thu viễn thông " 664.250 942.832 70,45

VII. THƢƠNG MẠI, DU LỊCH  

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ Tr đồng 3.864.990 43.624.399 37.372.799 104,40 116,73

Chia theo thành phần kinh tế

     + Kinh tế Nhà nước " 315.228 4.067.253 4.007.725 89,93 101,49

     + Kinh tế Tập thể " 600 6.486 5.746 109,09 112,89

     + Kinh tế Cá thể " 2.181.384 24.214.962 20.257.584 107,61 119,54

     + Kinh tế Tư nhân " 1.362.167 15.284.592 13.016.325 103,33 117,43

     + Kinh tế có vốn ĐTNN " 5.611 51.105 85.419 100,14 59,83

Chia theo ngành kinh doanh

     +Thương nghiệp " 3.056.356 33.915.855 29.998.595 106,24 113,06

     + Khách sạn, nhà hàng " 436.715 5.206.622 4.031.960 103,30 129,13

     + Du lịch lữ hành " 512 16.915 10.382 150,22 162,92

     + Dịch vụ " 371.406 4.485.007 3.331.862 92,36 134,61

2. Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 146,57 1.465,00 1.220,24 104,45 120,06

Chia ra:    + Kinh tế có vốn ĐTNN " 103,81 1.005,24 847,50 105,04 118,61

                 + Kinh tế Nhà nước " 2,45 34,47 44,96 102,75 76,68

                 + Kinh tế Tư nhân " 39,69 416,98 317,73 103,06 131,24

                 + Kinh tế Cá thể " 0,62 8,31 10,06 101,99 82,58

Một số mặt hàng chủ yếu

  + Hàng dệt may " 34,80 418,52 376,01 104,09 111,31

  + Sản phầm bằng cao su, plastic " 10,24 99,42 94,77 104,16 104,91

  + Cao su " 19,60 230,97 177,41 102,26 130,19
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  + Bột mì " 9,12 93,80 81,73 104,92 114,76

  + Giầy thể thao " 27,42 154,32 108,49 105,55 142,25

  + Hạt điều nhân " 6,87 70,59 67,51 103,67 104,55

Khối lượng XK mặt hàng chủ yếu

  + Cao su Tấn 7.223 76.120 45.027 102,17 169,05

  + Bột mì " 20.994 222.565 181.621 105,56 122,54

  + Hạt điều nhân " 1.048 10.481 7.768 100,96 134,92

3. Kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 84,75 887,43 857,25 105,22 103,52

Chia ra:    + Kinh tế có vốn ĐTNN " 61,56 710,39 700,81 105,62 101,37

                 + Kinh tế Nhà nước " 0,57 5,43 5,48 106,91 99,05

                 + Kinh tế Tư nhân " 21,95 165,99 145,70 104,15 113,93

                 + Kinh tế Cá thể " 0,68 5,61 5,26 103,22 106,69

Một số mặt hàng chủ yếu

  + Cao su Triệu USD 6,73 38,29 13,08 104,31 292,75

  + Gổ cao su " 0,75 7,05 9,90 103,42 71,15

  + Hạt điều nguyên liệu " 0,65 10,56 20,11 104,73 52,49

  + Nguyên phụ liệu " 68,64 728,44 706,15 105,60 103,16

  + Máy móc thiết bị " 5,95 48,81 23,73 102,48 205,69

Khối lượng NK mặt hàng chủ yếu

  + Cao su Tấn 2.319 13.043 3.370 104,31 387,05

  + Gổ cao su m
3

2.780 27.584 34.150 102,86 80,77

  + Hạt điều nguyên liệu Tấn 508 10.029 13.363 104,73 75,05

4. Khách sạn, nhà hàng và du lịch

  + Doanh thu khách sạn Tr đồng 8.923 99.765 56.566 105,68 176,37

  + Doanh thu nhà hàng " 427.792 5.106.857 3.975.394 103,25 128,46

  + Doanh thu du lịch, lữ hành " 512 16.915 10.382 150,22 162,92
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5. Hoạt động ngân hàng (số liệu cuối tháng 12)

   + Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 24.786     102,74 116,96

   + Vốn huy động " 20.216     102,33 120,06

   + Dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế " 17.226     102,77 113,64

      Trong đó dư nợ xấu " 167         96,79 126,45

VIII. CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

A. GIÁO DỤC (Đầu năm học)

1. Giáo dục mầm non

    Số trường Trường 123 116 106,03

    Số lớp Nhóm, lớp 869 798 108,90

    Số giáo viên Người 1.317 1.122 117,38

    Số học sinh Cháu 29.213 27.854 104,88

2. Giáo dục tiểu học, THCS, THPT

    Số trường Trường 409 409 100,00

              Tiểu học " 270 271 99,63

              Trung học cơ sở " 106 106 100,00

              Trung học phổ thông " 31 31 100,00

               Phổ thông cơ sở (Cấp 1+2) " 1 1 100,00

               Trung học (Cấp 2+3) " 1 1 100,00

    Số lớp Lớp 5.843 5.779 101,11

             Tiểu học " 3.636 3.587 101,37

             Trung học cơ sơ " 1.557 1.531 101,70

             Trung học phổ thông " 650 661 98,34

    Số giáo viên Người 9.326 9.246 100,87

             Tiểu học " 4.581 4.564 100,37
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             Trung học cơ sơ " 3.325 3.313 100,36

             Trung học phổ thông " 1.420 1.369 103,73

    Số học sinh Người 174.182 173.658 100,30

             Tiểu học " 90.712 89.428 101,44

             Trung học cơ sơ " 58.125 57.899 100,39

             Trung học phổ thông " 25.345 26.331 96,26

3. Số dự thi tốt nghiệp THPT Ngƣời 7.293 8.045 90,65

4.Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT % 94,94 78,42

5. Số dự thi tốt nghiệp THPT Bổ túc Ngƣời 1.250 1.325 94,34

6.Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Bổ túc % 58,08 47,85

7. Số học sinh tuyển mới vào trƣờng 

Trung học kinh tế kỹ thuật Tây Ninh Ngƣời 414 450 92,00

8. Số học sinh tuyển mới vào trƣờng 

Trung học y tế Tây Ninh Ngƣời 493 611 80,69

9. Số học sinh tuyển mới vào trƣờng 

Cao đẳng sƣ phạm Tây Ninh Ngƣời 396 268 147,76

B. Y TẾ

1. Tình hình bệnh gây dịch

    - Số mắc bệnh sốt xuất huyết Ca 1.930 2.528 76,34

    - Số mắc bệnh sốt rét " 132 142 92,96

    - Số mắc bệnh viêm gan virus " 13 17 76,47

    - Số mắc bệnh lao " 2.277 2.156 105,61
      - Số mắc bệnh thương hàn, phó thương 

hàn " _ 1 _

    - Số mắc hội chứng màng não " _ 3 _

    - Số mắc tay chân miệng " 3.451 2.983 115,69

2. HIV/AIDS

    - Số người nhiễm HIV Người 355 309 114,89

      - Số người nhiễm đã chuyển sang AIDS " 246 288 85,42
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    - Số người chết do AIDS " 74 80 92,50

3. Ngộ độc thực phẩm

    - Số vụ ngộ độc thực phẩm Vụ 4 4 100,00

    - Số người bị ngộ độc thực phẩm Người 528 61 865,57

C. TAI NẠN GIAO THÔNG

    - Số vụ tai nạn Vụ 137 238 57,56

    - Số người chết Người 149 203 73,40

    - Số người bị thương Người 99 160 61,88

D. LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG

    - Lao động được giải quyết việc làm Người 20.913 22.000 95,06

    - Quỹ QG hỗ trợ giải quyết việc làm Tỷ đồng 25,4 28,4 89,40

    - Xuất khẩu lao động Người 116 150 77,33

    - Số vụ đình công Vụ 18 40 45,00

    - Số người tham gia đình công Người 15.988 40.291 39,68

    - Thu nhập bình quân một tháng của lao 

động khu vực nhà nước Tr đồng 7,22 6,12 117,97

          + Trung ương " 13,41 11,41 117,54

          + Địa phương " 4,94 4,18 118,42
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